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Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngàỵ 17 tháng 8 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015,

Ngày 20 tháng 8 năm 2015, Hội đồng cấp Nhà nước đã họp phiên toàn thể 
tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Chủ tịch Hội đồng chủ trì 
để xem xét 386 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” do các Hội đồng 
chuyên ngành cấp Nhà nước trình theo đúng quy trình, thủ tục được quy định tại 
Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ kết quả cuộc họp, có 385 hồ sơ đạt từ 90% tổng số phiếu của thành 
viên Hội đồng có tên trong Quyết định, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ 
xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8-năm 2015.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.¡h j

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Bộ trưởng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- Thành viên Hội đồng cấp Nhà nước;
- Lưu: VT,TĐKT, NTN.30.
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Bộ VĂN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

DANH HIỆU “NGHỆ s ĩ  NHÂN DÂN”,
“NGHỆ Sĩ ư ù  TÚ” LẦN THỨ 8 - NĂM 2015

DANH SÁCH 
Đe nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015

(Ban hành theo Tờ trình số 183 /TTr-HĐNS8 ngày 21 tháng 9 năm 2015 
của Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 8)

1. Lĩnh vực Phát thanh-Truyền hình: 25 hồ sơ

STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn yị công tác

1. Ông Nguyễn Hoàng
Đạo diễn,
Hãng phim Truyền hình, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chi Minh.

2. Ông Vú Thành Vinh
Đạo diễn,
Trung tâm Sản xuất chương trình, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bà Nguyễn Thị Xuân Phương
Âm thanh,
Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Yiệt Nam.

4. Ông Phùng Lê Anh Minh
Quay phim, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam.

5. Ông Hoàng Tích Thiện
Quay phim,

Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

6. Ông Đặng Trọng Tuân
Họa sĩ thiết kế,
Trang tâm sập xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

7. Ông Mai Hồng Phong
Đạo diễn,

Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

8. Ông Nguyễn Hoàng Lâm
Đạo diễn,
Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.

9. Ông Vũ Hoài Nam
Đạo diễn,
Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.

10. Ông Khúc Kim Đoán (Hà Linh)
Đạo diễn,
Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương.



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

11. Ông Nguyễn Thanh Hùng (Bình Sơn)
Đạo diễn,
Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Nghệ An.

12. Ông Phan Hồng Sơn
Ban Ca nhạc, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

13. Ông Trần Anh Tuấn
Quay phim,
Đài Phát thành và Truyền hình Hải Phòng.

14. Ông Ngô Đăng Khoa
Đạo diễn,

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Thuận.

15. Ông Bùi Huy Thuần
Đạo diễn,
Trang tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

16. Ông Nguyễn Hồng Quảng
Đạo diễn,
Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.

17. Ông Vu Trường Khoa
Đạo diễn,
Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

18. Ông Lê Mạnh
Quay phim,
Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

19. Ông Nguyễn Mai Hiền
Quay phím,

Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

20. Ông Trần Quốc Tuấn
Quay phim,

Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.

21. Ông Phạm Lê Nam
Quay phim,
Trang tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân.

22. Ông Phạm Quang Minh
Quay phim,
Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

23. Ông Vu^Minh Bảo
Đạo diễn,

Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.

„ I.



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đon vị công tác

24. Ông Cao Xuân Long
Quay phim,
Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân.

25. Ông Nguyễn Bá Thuần
Đạo diễn âm thanh,
Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Nghệ An

2. Lĩnh vực Điện ảnh: 13 h ồ  SO’

STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. Bà Nguyễn Thị Bích Liên
Âm thanh chính,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Ông Phạm Hồng Sơn
Đạo diễn, Họa sỹ,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam, 
Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Ông Lê Bình
Đạo diễn, Họa sỹ,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Ông Hoàng Lộc
Họa sĩ diễn xuất,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5. Ông Trần Trung Dung
Đạo diễn,.
Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6. Bà Vưong Thị Lan Anh
Họa sĩ hóa trang,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7. Ông Mai Thế Hồng
Đạo diễn âm thanh,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam,Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8. Bà Nguyễn Thị Lam
Họa sĩ hóa trang,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9. Ông Trương Minh Quốc Thái
Diễn viên,



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác
Hội Điện ảnh thành phô Hô Chí Minh

10. Ông Lê Thống
Đạo diễn âm thanh,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11. Ông Nguyễn Nguyên Vû
Họa sĩ thiết kế mỹ thuật,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12. Bà Đặng Thị Thanh Hảo
Họa sĩ hóa trang,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13. Bà Nguyễn Thị Anh Thư
Họa sĩ hóa trang,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Lĩnh v ự c  Múa: 55  hồ sơ

STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. Bà Trần Ly Ly
Biên đạo Múa,
Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Bà Tạ Thùy Chi
Biên đạo Múa,
Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Bà Đặng Linh Nga
Diễn viên Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh

4. Ông Phạm Hồng Phong (Thanh Phong)
Biên đạo Múa,
Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Quảng Trị.

5. Bà Tạ Anh Thoa
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

6. Bà Lăng Thị Hồng
Diễn viên Múa,
Đoàn Văn công Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

7. Ông Đỗ Tuấn
Diễn Viên Múa,
Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Bà Lê Thị Ái Hoa
Diễn viên Múa,



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch

9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Diễn viên Múa,
Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

10. Ông Đỗ Văn Hiền
Biên đạo Múa, 
Thành phố Hà Nội

11. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Diễn viên Múa,
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12. Ông Đậu Đình Liên
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An.

13. Ông Hoàng Minh Hung
Biên đạo Múa,
Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

14. Ông Triệu Việt Anh
Diễn viên Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15. Bà Lù Thị Vinh (Thúy Vinh)
Diễn viên Múa,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

16. Ông Lại Ngọc Dùng
Diễn viên Múa,
Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17. Bà Trần Thị ú t Lan
Biên đạo Múa,
Đoàn Ca*múa nhạc Công an nhân dân, Bộ Công an

18. Bà Chu Thị Lan Phương
Diễn viên Múa,
Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

19. Ông Thái Phương Ngọc
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

20. Ông Nguyễn Trung Thông
Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

21. Ông Chu Mai Vinh
Biên đạo Múa,



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác
Đoàn nghệ thuật Ca, Múa, Kịch Lạng Sơn.

22. Bà Lê Thị Linh Xuân
Diễn viên Múa,
Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, tỉnh Phú Yên

23. Ông Lương Quốc Vú
Diễn viên Múa,
Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, tỉnh Phú Yên

24. Bà Trần Thị Thanh (Mai Thanh)
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa, 
Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên

25. Ông Trần Thanh Nam
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26. Ông Hoàng Minh Tâm
Biên đạo Múa,
Nhà Văn hóa, Cục Chính trị, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

27. Ông Nguyễn Xuân Hùng
Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

28. Ông Nguyễn Thanh Bá
Chỉ đạo nghệ thuật,
Đoàn Văn công Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

29. Bà Trần Thị Tuyết Dung
Diễn viên Múa,
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30. Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh
Diễn viên Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

31. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Diễn viên Múa,
Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

32. Ông Nguyễn Văn Dũng
Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công, Cục Chính trị Hải quân, Bộ Quốc phòng

33. Bà Nguyễn Thị cầ n
Diễn viên Múa,
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

34. Ông Phan Văn Lương
Diễn viên Múa,
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35. Bà Nguyễn Lan Hương
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

36. Bà Trần Thu Hằng
Biên đạo Múa,
Đoàn Nghệ thuật Binh chủng Tăng Thiết Giáp, Bộ Quốc phòng

37. Bà Lưu Thị Nga
Diễn viên Múa,
Đoàn Ca múa Hải Phòng.

38. Ông Lò Văn Thọ (Đửc Thọ)
Biên đạo Múa,
Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Sơn La.

39. Bà Lưu Thị Thu Lan
Diễn Viên Múa,
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

40. Ông VU Trường Giang
Diễn viên Múa,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

41. Ông Đàm Hàn Giang
Diễn viên Múa,
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42. Bà Đỉnh Cúc Phương
Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công, Cục Chính trị Hải quân, Bộ Quốc phòng

43. Bà Nguyễn Quể Mai
Diễn viên Múa,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

44. Ông Bùi Công Hải
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

45. Ông Nguyễn Văn Hiếu (Trung Hiếu)
Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

46. Bà Nguyễn Quỳnh Lan
Biên đạo Múa,
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch



STT Họ và tên, chửc danh nghệ thuật, đơn vị công tác

47. Ông Phạm Quỳnh Dương
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

48. Ông Cao Chí Thành
Diễn viên Múa,
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

49. Ông Cao Đửc Toàn
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Trường Cao đẳng Múa Yiệt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50. Ông Lê Đức Huy
Diễn viên Múa,
Đoàn Văn công, Cục Chính trị Hải quân, Bộ Quốc phòng

51. Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa,
Đoàn Văn công Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

52. Bà Lò Thị Thu Dung
Diễn viên Múa,
Đoàn Văn công, Cục Chính trị Hải quân, Bộ Quốc phòng

53. Ông Thạch sết (Sang sết)
Biên đạo Múa,
Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh

54. Bà Nguyễn Thúy Hoa (A Lăng Hoa)
Diễn viên Múa,
Đoàn ca múa nhạc Đà Nằng.

55. Bà Trịnh Mai Linh
Biên đạo Múa,
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

4. Lĩnh vưc Âm nhac: 102 hồ sơ
e  ®

STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. Ông Nguyễn Đình Đắc
Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Dân ca Nghệ An, Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca Xứ Nghệ.

2. Ông Lê Văn Phước (Huy Phước)
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, Thanh Hóa

3. Ông Bùi Công Duy
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

o



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

4. Ông Đặng Minh Lương
Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Nhạc Công an nhân dân, Bộ Công an

5. Bà Dương Thị Kim Ngân
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Quân khu I, Bộ Quốc phòng

6. Ông Y Joel Knul
Diễn viên hát,
Đoàn Ca múa Dân tộc tỉnh Đăk Lăk

7. Bà Phạm Thị Phưong Loan (Thanh Loan)
Diễn viên hát, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội

8. Ông Đoàn Thế Hùng
Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc tỉnh Sơn La

9. Bà Phạm Thị Minh Hoa
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

10. Ông Trần Quốc Đạt
Diễn viên nhạc, Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

11. Ông Lương Trọng Huy (Lương Huy)
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12. Bà Nguyễn Thị Tố Nga (Thanh Nga)
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

13. Ông Vú Văn Ngư
Diễn viên nhạc,
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14. Ông Nguyễn Trường Giang
Diễn viên nhạc,
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

15. Ông Đỗ Xuân Biểu
Chỉ huy dàn nhạc,
Đoàn nghi lễ Quân đội - Bộ tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng

16. Ông Nguyễn Kỳ Chương (Châu Bình)
Diễn viên hát,
Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

17. Ông Vù Tiến Lâm
Diễn viên hát, Đoàn Văn công Quân khu IV, Bộ Quốc phòng
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18. Ông Phạm Hiru Lượng (Đức Lượng)
Diễn viên hát,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh

19. Bà Đỗ Thị Kim Oanh
Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Nhạc Công an nhân dân, Bộ Công an

20. Bà Phạm Thị Thảo (Phương Thảo)
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21. Ông Nguyễn Đức Tú
Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc,
Đoàn Văn công Quân khu II, Bộ Quốc phòng

22. Bà Nguyễn Thị Mai Lê
Diễn viên hát,
Đoàn Ca múa nhạc Hương Giang - Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

23. Ông Hồ Hoài Anh
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24. Bà Trần Thị Thu Trang
Diễn viên hát,
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam

25. Bà Hà Thu Hương
Diễn viên hát,
Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

26. Ông Nguyễn Văn Hiệp
Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh, tỉnh Bình Thuận

27. Bà Vũ Thị Bích Ngần
Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc Tuyên Quang

28. Bà Nguyễn Thị Nhàn (Thanh Nhàn)
Diễn viên hát,
Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

29. Bà Đinh Thị Phương Thu
Diễn viên nhạc,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

30. Bà Đỗ Hải Yến
Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc tỉnh Sơn La

31. Ông Kim Đan (Kim Đal)
Diễn viên nhạc,
Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng
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32. Ông Lâm Tấn Thê
Diễn viên nhạc,
Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng

33. Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

34. Ông Phạm Đức Tài
Diễn viên nhạc,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

35. Ông Võ Thanh Nhân
Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Bình

36. Bà Lê Thị Thu Hiền
Diễn viên hát,
Đoàn Ca múa nhạc Hương Giang, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

37. Ông Nguyễn Văn Quang (Minh Quang)
Diễn viên hát, Đoàn Văn công Quân khu II, Bộ Quốc phòng

38. Ông Nguyễn Hoàng Anh
Chỉ huy dàn nhạc,
Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị

39. Ông Phạm Quốc Chí
Diễn viên nhạc,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Hà Nội

40. Ông Phùng Văn Muộn (Phan Muộn)
Diễn viên hát,
Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn

41. Ông Lưong Trung Kiên
Diễn viên hát,
Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

42. Bà Hoang’Thanh Bình
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

43. Ông Nguyễn Mạnh Thắng (Văn Thắng)
Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

44. Ông Hồ Công Vinh
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Quân khu IV, Bộ Quốc phòng

45. Bà Trần Thu Thủy
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Quân khu II, Bộ Quốc phòng
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46. Bà Trần Thị Kim Thủy
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Quân khu VII, Bộ Quốc phòng

47. Ông Nguyễn Cảnh Tình
Diễn viên hát,
Đội Nghệ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng

48. Ông Ngô Quang Tú
Diễn viên hát,
Đoàn văn công Quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng

49. Bà Mã Thị Huệ (Minh Huệ)
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

50. Ông Lê Minh (Tuấn Minh)
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

51. Bà Nguyễn Thị Luyến (Hồng Luyến)
Diễn viên hát,
Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

52. Bà Vù Thị Thanh Hương
Diễn viên nhạc,
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

53. Bà Lương Thu Hoài
Diễn viên nhạc, Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Nhạc Công an nhân dân, Bộ Công an

54. Bà Võ Thị Cẩm Tú
Diễn viên hát,
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam

55. Ông Đặng Chí Tuyến
Diễn viên nhạc,
Đoàn Văn công Quân khu II, Bộ Quốc phòng

56. Bà Lê Thị Vân Mai (Lê Mai, Thanh Mai)
Diễn viên nhạc,
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng

57. Ông Nguyễn Hữu Hậu
Diễn viên nhạc,
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

58. Bà Dương Thị Bích Hạnh
Diễn viên nhạc,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

59. Bà Hoàng Thị Đượm (Khánh Trang)
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Sao Biển, tỉnh Phú Yên
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60. Bà Đoàn Thị Kim Cúc
Diễn viên hát,
Hội Yăn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau

61. Ông Nguyễn Văn Trung (Huy Trung)
Diễn viên hát,
Đoàn Ca Múa Nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

62. Ông Trịnh Văn Thuận (Quang Thuận)
Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc, Chỉ đạo nghệ thuật 
Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An

63. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Diễn viên nhạc,
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

64. Ông Phan Huấn
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

65. Ông Hồ Văn Thiết (Ploong Thiết)
Diễn viên hát,
Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng

66. Ông Nguyễn Mạnh Trí
Diễn viên nhạc,
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

67. Ông Phạm Thành Liệu
Diễn viên nhạc,
Dàn nhạc Giao hưởng Yiệt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

68. Ông Nguyễn Thế Đăng
Diễn viên nhạc,
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

69. Ông Nguyễn Thiện Thắng
Diễn viên nhạc,
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

70. Ông Phạm Đăng Dưotig
Diễn viên hát,
Đoàn Ca nhạc mới Đài Tiếng nói Việt Nam

71. Bà Mai Ngọc Hương
Diễn viên nhạc,
Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

72. Ông Ngô Hoàng Linh
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

73. Bà Nguyễn Thị Tư (Kim Hương, Kim Chi, Năm Chi)
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau
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74. Ông Nguyễn Văn Hanh
Diễn viên hát,
Nhà hát Đài Tiếng nói Yiệt Nam

75. Bà Đỗ Thị Kim Oanh (Kim Oanh B)
Diễn viên hát,
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam

76. Ông Huỳnh Văn Khải (Huỳnh Khải)
Diễn viên nhạc,
Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

77. Bà Nguyễn Thị Phương Lan
Diễn viên hát,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

78. Ông Võ Văn Cường (Võ Cường)
Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật,
Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Nông

79. Bà Trịnh Hoài Phương
Diễn viên hát,
Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

80. Bà Bùi Thị Tam (Hồng Tam)
Diễn viên hát,
Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình

81. Bà Nguyễn Thị Liên Hương
Diễn viên hát,
Đoàn Yăn công Quân khu II, Bộ Quốc phòng

82. Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Quân khu II, Bộ Quốc phòng

83. Bà Lê Thị Thu Giang
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Quân khu VII, Bộ Quốc phòng

84. Bà Trần Thị Thu Thủy
Diễn viên hát,
Đoàn Văn công Hải quân, Bộ Quốc phòng

85. Ông Nguyễn H ải Nam
Diễn viên nhạc,
Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

86. Ông Nguyễn Tiến Ninh
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

87. Ông Phạm Hồng Thu
Nhạc công, Chỉ đạo nghệ thuật,
Đoàn Ca Múa Nhạc dân tộc tỉnh Sơn La
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88. Ông Hoàng Ngọc Long
Diễn viên nhạc,
Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

89. Ông Vũ Tự Lẩm
Diễn viên hát,
Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

90. Ông Nguyễn Tuấn Anh
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

91. Bà Vú Thị Việt Hồng
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

92. Ông Trần Văn Chính (Trần Chính)
Diễn viên hát,
Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh Tiền Giang

93. Bà Nguyễn Thị Hải Phưcmg
Diễn viên nhạc,
Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

94. Bà Hà Phạm Thăng Long
Diễn viên hát,
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

95. Ông Phạm Trường Sơn
Diễn viên nhạc,
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

96. Bà Vó Thị Thiên Lan
Diễn viên nhạc,
Đoàn Yăn công Quân khu VII, Bộ Quốc phòng

97. Bà Lê Hoàng Lan
Diễn viên nhạc,
Dàn nhạc Giao hưởng Yìệt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

98. Ông Trần Văn Biên (Trần Biên)
Diễn viên nhạc,
Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

99. Ông Nguyễn Văn Hoàn
Diễn viên nhạc,
Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

100. Ông Nguyễn Thu Đông
Diễn viên nhạc,
Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

101 Bà Lê Thị Vành Khuyên
Diễn viên hát,
Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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102. Ông Doãn Trường Nguyên (Doãn Nguyên)
Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Lĩnh vực Sân khấu: 190 hồ SO’

STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

1. Ông Phan Văn Quang
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phổ Đà Nắng

2. Ông Giang Quốc Nghiệp
Diễn viên, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bà Phạm Thị Mai (Quỳnh Mai, Ngọc Mai)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Bắc Giang

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5. Bà Trần Thị Thu Hương (Quỳnh Hương)
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

6. Ông Trịnh Đăng Toàn
Chỉ huy nhạc,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7. Ông Đỗ Doãn Bằng
Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu,
Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8. Bà Trần Thị Nhung (Hồng Nhung)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa

9. Ông Phạm Duy Cường
Chi huy dàn nhạc,
Nhà hát Chèo Nam Định

10. Bà Phạm Thị Hồng Tươi
Diễn viên, Nhà hát Chèo Hải Dương

11. Ông Lê Chí Kiên
Diễn viên,
Nhà hát Múa rối Thăng Long, Hà Nội
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12. Ông Lương Văn Bình (Vù Luân)
Diễn viên,
Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

13. Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (Lệ Thủy)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc

14. Bà Trần Thị Thu Hương
Diễn viên kịch nói,
Nhà hát Tuổi trẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15. Ông Nguyễn Xuân Bắc
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16. Bà Trịnh Kim Chi
Diễn viên,
Sân khấu kịch Hồng Vân, thành phố Hồ Chí Minh

17. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nằng

18. Bà Kiều Thị Thanh (Kiều Thanh)
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Hà Nội

19. Ông Đào Văn Hải (Đào Hải)
Diễn viên,
Trung tâm Thông tin và c ổ  động thành phố Hải Phòng

20. Ông Đoàn Mạnh Hùng
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

21. Bà Phạm Thu Thúy
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng

22. Bà Thạch Thị Hà (Thúy Hà)
Diễn viên Ca kịch Dù Kê,
Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, tỉnh Trà Vinh

23. Bà Trần Thị Hiền (Thanh Hiền)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Hà Nội

24. Ông Vũ Đình Cương
Nhạc công,
Nhà hát Chèo Thái Bình

ảẩ\ /
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25. Bà Nguyễn Thị Hường (Thúy Hường, Thanh Hường)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Bắc Giang

26. Ông Lê Trần Vinh
Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27. Ông Trương Văn Hải (Tuấn Hải)
Chỉ đạo nghệ thuật, Diễn viên, Chỉ huy dàn nhạc, Đạo diễn,
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

28. Bà Cấn Thị Lương (Hiền Lương)
Diễn viên, Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

29. Bà Hoàng Thanh Bình
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định

30. Ông Trần Đình Lọi (Đức Lợi)
Diễn viên,
Trang tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên

31. Ông Hà Quang Hảo
Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

32. Ông Đỗ Thanh Tú
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Nam Định

33. Bà Lương Thị Thùy Linh
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

34. Ông Trầư Quý Quốc
Diễn viên,
Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

35. Bà Tạ Thị Kim Liên
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

36. Ông Lê Văn Tứ (Lê Tứ)
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

37. Bà Vỏ Thị Ái Ly
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

38. Ông Nguyễn Quốc Vũ
Diễn viên,
Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

39. Bà Phạm Thị Thanh Hiện
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Thái Bình

40. Bà Hồ Thị Ngọc Trinh
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An

41. Bà Lê Thị Hồng Thắm
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

42. Bà Lưu Thị Bích Liên
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh

43. Ông Lê Văn Phú (Lê Phú)
Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phổ Đà Nang

44. Bà Hoàng Thị Thu Hằng (Hoàng Hằng)
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

45. Ông Nguyễn Văn Lanh
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa

46. Bà Nguyễn Kiều Oanh
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

47. Ông Đô Vĩnh Thuận
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang

48. Bà Huỳnh Thanh Trang
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh

49. Bà Lê Tú Sương
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh

50. Bà Nguyễn Thị Hoa
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Thái Bình
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51. Bà Ngô Phạm Hạnh Thúy
Diễn viên, Đạo diễn,
Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

52. Ông Hoàng Lâm Tùng
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

53. Bà Nguyễn Hồ Thủy Tiên
Diễn viên múa Rối,
Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

54. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (Thanh Kim Hiền)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Cải lương Chuông Vàng, tỉnh Sóc Trăng

55. Bà Lê Thị Bích (Ngọc Bích)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

56. Bà Trần Thị Thúy Hạnh (Bích Hạnh)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

57. Ông Bùi Trọng Thủy
Nhạc công,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

58. Ông Nguyễn Văn Đại (Tiến Đại)
Nghệ sĩ thiết kế và thực hiện trang phục,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

59. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh
Diễn viên,
Công ty TNHH Nụ cười mới, thành phố Hồ Chí Minh

60. Ông Phạm Văn Giứ (Minh Minh Tâm)
Diễn viên,
Thành phố Hồ Chí Minh

61. Bà Đặng Tố Như
Nhạc công (Đàn tranh),
Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

62. Bà Liễu Thị Tuyết Thu
Diễn viên,
Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

63. Ông Đào Văn Vù Thanh
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang

u



STT Họ và tên, chửc danh nghệ thuật, đơn vị công tác

64. Ông Hoàng Minh Tâm (Vương Minh Tâm)
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

65. Ông Lê Hải Vân
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

66. Bà Dưotìg Thị Kiều Oanh
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

67. Bà Nguyễn Thị Thủy (Phong Thủy)
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

68. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (Bích Thủy)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Nam Định

69. Ông Trần Văn Mý (Đại Mý)
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

70. Ông Đặng Bá Tài
Đạo diễn Sân khấu,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

71. Ông Lê Huy Chúc
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc

72. Ông Vú Hồng Quân
Diễn viên,
Đoàn Krch nói Công an nhân dân,Bộ Công an

73. Ông Phạm Văn Tuấn (Minh Tuấn)
Diễn viên,
Đoàn Cải lương Hải Phòng

74. Ông Ngô Thế Tuệ
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

75. Bà Đinh Thị Trâm Oanh
Diễn viên,
Đoàn Ca múa kịch Thái Bình
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76. Ông La Thanh Hùng (La Tăng)
Diễn viên, Đạo diễn sân khấu,
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

77. Bà Hoàng Thị Kim Thoa
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam

78. Bà Phạm Thu Hằng
Diễn viên,
Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

79. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh

80. Ông Nguyễn Văn Minh
Nhạc công,
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

81. Ông Nguyễn Quang Lai
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Thái Bình

82. Ông Phạm Hứu Vương
Nhạc công,
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

83. Bà Hoàng Thị Hiền Lương
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật Ca Kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

84. Bà Trần Thị Diệu (Huyền Diệu)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Ninh Bình

85. Ông Phan Dy (Văn Dy, Khánh Dy)
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

86. Ông Nghiêm Đình Thắng
Diễn viên,
Nhà hát Kịch nói quân đội, Bộ Quốc phòng

87. Bà Đỗ Thị Anh Thư
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Tây Ninh

88. Ông Hoàng Văn Diễn (Hoàng Diễn)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Chèo Quảng Ninh

Ly
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89. Bà Phạm Thị Thúy Hà
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Thái Bình

90. Bà Lê Thu Huyền
Diễn viên,
Nhà hát múa Rối Thăng Long, Hà Nội

91. Ông Phạm Đình Óng
Diễn viên,
Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng

92. Ông Nguyễn Hồng Phong
Diễn viên,
Nhà hát Múa rối Việt Nam, Bộ Yàn hóa, Thể thao và Du lịch

93. Bà Nguyễn Thị Nhơn Hậu
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Tổng họp Tiền Giang

94. Bà Nguyễn Thị Minh Nhan
Diễn viên, Nhà hát Chèo Hà Nội

95. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
Diễn viên,
Nhà hát Kịch nói quân đội, Bộ Quốc phòng

96. Bà Đoàn Thị Băng Tuyền (Lam Tuyền)
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành phố Hồ Chí Minh

97. Ông Hoàng Minh Khánh
Đạo diễn sân khấu,
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, 
Bộ Yăn hóa, Thể thao và Du lịch

98. Ông Đinfĩ Văn Nhân
Chỉ huy dàn nhạc,
Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

99. Ông Mai Thế Tưởng
Diễn viên,
Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình

100. Bà Phạm Thị Mỷ Hằng
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phổ Hồ Chí Minh

101. Ông Nguyễn Đình Chiến
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

u /
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102. Ông Trần Xuân Tài (Tuấn Tài)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

103. Bà Trần Thị Minh (Hồng Minh)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

104. Ông Lã Tiến Khương (Lã Khương)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

105. Ông Trịnh Văn Vinh (Khánh Vinh)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Chèo Thanh Hóa

106. Ông Nguyễn Văn Hùng (Chiêu Hùng)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai

107. Bà Trần Thị Thu (Hoài Thu)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Hà Nội

108. Ông Đặng Quang Thắng
Diễn viên,
Đoàn Kịch nói Hải Phòng

109. Ông Trần Xuân Trung
Diễn viên múa rối,
Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội

110. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ
Họa sĩ thiết kế sân khấu, 
Nhà hát Kịch Hà Nội

111. Ông Nguyễn Tiến Lợi
Nhạc công,
Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng

112. Ông Vú Văn Hoàn (Kim Hoàn)
Nhạc công, chỉ huy dàn nhạc, 
Nhà hát Chèo Hải Dương

113. Bà Thạch Thị Si Sa v ế t
Diễn viên ca kịch Dù Kê,
Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, tỉnh Trà Vinh

114. Ông Phạm Văn Chính
Nhạc công,
Nhà hát Chèo Quân đội, Bộ Quốc phòng
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115. Ông Lã Xuân Tạo
Đạo diễn xiếc,
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

116. Bà Nguyễn Thị Quyên (Thảo Quyên)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Hà Nội

117. Ông Nguyễn Đức Mưòi
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Hải Dương

118. Bà Lê Thị Hải Yến
Diễn viên,
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nang

119. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

120. Ông Nguyễn Đạt Tăng
Họa sĩ thiết kế sân khấu,
Công ty Cổ phần Mỹ thuật Tăng Phú Minh, thành phố Hà Nội

121. Ông Nguyễn Việt Thắng
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

122. Ông Nguyễn Trọng Bình
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

123. Bà Phạm Thúy Phương
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

124. Ông Lê rỳlinh Tuấn
Diễn viên,
Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội

125. Ông Phạm Xuân Nam
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Múa Rối Hải Phòng

126. Ông Nguyễn Đức Lọi
Nhạc công,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

127. Ông Trần Văn Tuyển (Mạnh Tuyển)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Cải lương Nam Định
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128. Bà Võ Thùy Dương
Diễn viên múa rối,
Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Hà Nội

129. Ông Nguyễn Xuân Toàn
Nhạc công,
Nhà hát Chèo Thái Bình

130. Ông Nguyễn Hồng Long
Họa sĩ sân khấu,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

131. Ông Trịnh Xuân Tiến
Kỹ thuật Âm thanh,
Đoàn Cải lương Chuông Vàng, Hà Nội

132. Ông Nguyễn Văn Hòa (Duy Hòa)
Nhạc công,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

133. Bà Trần Thị Thu Hưong (Dạ Ngọc Hương)
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

134. Bà Mai Thị Lý (Mai Lý)
Diễn viên,
Nhà hát Cải Lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

135. Bà Công Bích Thủy
Diễn viên múa rối,
Nhà hát Múa Rối Thăng Long Hà Nội

136. Ông Đinh Văn Bẩy
Nhạc công,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

137. Bà Đỗ Ảnh Hồng
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

138. Ông Nguyễn Đức Tiết
Nhạc công,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

139. Bà Đỗ Thị Hường (Thúy Hường, Thu Hường)
Diễn viên,
Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn Hải Dương

140. Ông Đỗ Xuân Tâm (Kiếu Quốc Tâm)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang
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141. Ông Phạm Chí Khánh
Nhạc công,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

142. Ông Nguyễn Linh Tâm (Nguyên Tâm)
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An

143. Bà Vù Thị Mai (Thanh Mai)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

144. Ông Nguyễn Triều Dâng
Nhạc công,
Nhà hát Tuồng Đào Tấn, tỉnh Bình Định

145. Ông Nguyễn Văn Đức (Hồng Đửc)
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

146. Ông Phạm Văn Thẩm
Nhạc công,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

147. Ông Đoàn Quang Bình
Nhạc công,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

148. Ông Vù Văn Khiển (Thế Khiển)
Diễn viên,
Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

149. Ông Vù Văn Tình
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

150. Bà Nguyên Thị Hà Bắc
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

151. Ông Huỳnh Ngọc Đạo (Vương Đạo)
Diễn viên,
Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

152. Ông Đoàn Đình Vinh (Đoàn Vinh)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

153. Bà Trần Thị Nhung (Thi Nhung)
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Hà Nội
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154. Ông Bùi Quang Vân
Diễn viên,
Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

155. Ông Trần Đăng Trung
Nhạc công,
Nhà hát Chèo Hà Nội

156. Ông Lê Quang Hà
Diễn viên,
Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị

157. Ông Thái Minh Hoàng
Diễn viên,
Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định

158. Ông Nguyễn Văn Hợi (Tiến Họi)
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Hà Nội

159. Bà Phạm Thị Thanh Huệ (Linh Huệ, Hồng Huệ)
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Hà Nội

160. Ông Hồ Văn Thành
Chỉ đạo nghệ thuật,
Đoàn Xiếc thành phố Hồ Chí Minh

161. Ông Đỗ Văn Thanh (Quang Thanh)
Diễn viên,
Nhà hát Cải lương Hà Nội

162. Ông Nguyễn Thế Long
Diễn viên,
Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

163. Ông Vú Bá Dùng
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

164. Ông Đặng Văn Cường (Mạnh Cưòng)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc

165. Bà Bùỉ Thị Hạnh (Thu Hạnh)
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Hà Nội

166. Ông Bùi Quang Toàn
Chỉ đạo nghệ thuật,
Nhà hát Chèo Hải Dương



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

167. Ông Lê Văn Diện (Trường Sơn)
Diễn viên,
Nhóm xã hội hóa Vũ Luân, thành phố Hồ Chí Minh

168. Bà Trần Thị Loan (Phưong Loan)
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

169. Ông Bùi Xuân Tiến
Chỉ đạo nghệ thuật,
Nhà hát Cải lương Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

170. Ông Trần Quốc Đông
Diễn viên,
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

171. Ông Nguyễn Văn Tân
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Bắc Giang

172. Bà Đỗ Thị Thanh (Hải Thanh)
Diễn viên,
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

173. Bà Nguyễn Thị Phưong Thảo
Diễn viên,
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

174. Bà Hoàng Thị Bích Ngọc
Diễn viên,
Đoàn Kịch nói Hải Phòng

175. Ông Vù Hồng Tuấn
Diễn viên,
Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, Bộ Công an

176. Ông Nguyễn Văn Nhân (Danh Nhân)
Diễn viên,
Nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

177. Ông Nguyễn Quang Học
Diễn viên,
Đoàn Kịch nói Phú Thọ

178. Ông Cao Đình Lưu
Chỉ huy dàn nhạc,
Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

179. Ông Trần Văn Thanh
Diễn viên,
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thành phố Đà Nằng



STT Họ và tên, chức danh nghệ thuật, đơn vị công tác

180. Bà Bùi Thúy Mây (Phương Mây)
Diễn viên,
Nhà hát Chèo Hà Nội

181. Bà Phạm Thị Kim Hoa
Diễn viên xiếc,
Đoàn Xiếc Hà Nội

182. Bà Nguyễn Minh Trang
Diễn viên,
Thành phố Hồ Chí Minh

183. Ông Huỳnh Thành Thưa (Huỳnh Hảnh)
Đạo diễn,
Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

184. Ông Nguyễn Văn Thành (Phương Tùng)
Diễn viên,
Đoàn Cải lương Long An

185. Ông Nguyễn Việt Hùng
Đạo diễn xiếc,
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

186. Ông Lê Tấn Lộc
Đạo diễn, Đoàn Nghệ thuật Tổng họp Tiền Giang

187. Ông Đỗ Thành An (Anh Đạo)
Đạo diễn,
Diễn viên, Phòng Văn nghệ Minh Hải, tỉnh Cà Mau

188. Bà Ngô Thị Tuyết Hoàn
Diễn viên
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

189. Bà Trần Thị Dung (Kiều Mỳ Dung) ^
Diễn viên, >. 
Nhà hát Tây Đô, thành phố cần  Thơ iy ịỉ

190. Ông Nguyễn Văn Đàn (Huệ Đàn) '/

Diễn viên,
Nhà hát Kịch nói Quân đội, Bộ Quốc phòng ư


